
STT Danh mục tài sản
Đơn vị 

tính

Số 

lượng

Nguyên giá 

trên sổ sách kế 

toán

Giá trị 

còn lại

Đơn giá sàn 

thanh lý

Tổng giá sàn 

thanh lý

I Tài sản cố định 126,835,000 0 0 455,000

1 Cơ quan Sở Y tế 61,200,000 0 250,000

1.1 Máy photo Kyocera Cái 1 61,200,000 0 250,000 250,000

2
Tiếp nhận từ Chi cục Dân 

số - Kế hoạch hóa gia đình
65,635,000 0 205,000

2.1 Máy laptop Innova B460 Cái 1 15,635,000  0 50,000 50,000

2.2 Máy photocopy AR 5726 Cái 1 50,000,000  0 155,000 155,000

II Công cụ dụng cụ 95,314,500 1,941,000

1 Cơ quan Sở Y tế 18,661,000 936,000

1.1 Ổ cứng Cái 1 1,650,000 6,000 6,000

1.2 Ghế xoay nhỏ (cnyt) Cái 1 1,155,000 5,000 5,000

1.3 Ghế xoay nhỏ Cái 1 550,000 5,000 5,000

1.4 Ghế xoay nhỏ Cái 1 550,000 5,000 5,000

1.5 Máy vi tính Cái 1 8,756,000 50,000 50,000

1.6 Tủ hồ sơ ván ép Cái 3 5,100,000 5,000 15,000

1.7 Tủ hồ sơ gỗ Cái 1 900,000 850,000 850,000

2
Tiếp nhận từ Chi cục Dân 

số - Kế hoạch hóa gia đình
76,653,500 1,005,000

2.1 Bàn làm việc Okal malai Cái 1  430,000 5,000 5,000

2.2 Bộ lưu điện Santak Cái 1  1,174,000 15,000 15,000

2.3 Tủ hồ sơ sắt tĩnh điện Cái 1  750,000 20,000 20,000

2.4 Switch Dlink 16 Port Cái 1  1,250,000 10,000 10,000

2.5 Bình chữa cháy Cái 7  2,464,000 5,000 35,000

2.6 Bàn làm việc Hòa Phát Cái 2  6,000,000 5,000 10,000

2.7 Ghế xoay trung Cái 5  1,750,000 5,000 25,000
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2.8
Máy fax Panasonic KV FT 

701
Cái 1  2,600,000 5,000 5,000

2.9 Máy in HP Laser jet 1160 Cái 1  4,850,000 15,000 15,000

2.10 Tủ hồ sơ sắt tĩnh điên Cái 1  750,000 20,000 20,000

2.11 Tủ sắt 2 cánh ST - 1,6m Cái 1  956,000 20,000 20,000

2.12 Quạt đứng Senko Cái 1  350,000 10,000 10,000

2.13 Đầu đĩa Ariang 36M Cái 1  1,700,000 5,000 5,000

2.14 Amli Delco (4 Mic) Cái 1  4,500,000 30,000 30,000

2.15 Ghế nệm si Cái 45  5,850,000 6,000 270,000

2.16 Bục kệ để tượng Bác Cái 1  1,000,000 10,000 10,000

2.17 Bục kệ thuyết trình Cái 1  850,000 10,000 10,000

2.18 Loa - Amly - Mic Cái 1  7,000,000 30,000 30,000

2.19 Loa - Amly - Micro Cái 3  7,000,000 30,000 90,000

2.20 Ti vi 42 in Cái 1  5,500,000 30,000 30,000

2.21 Amli toa - mic Cái 2 0 30,000 60,000

2.22 Micro cổ ngỗng Cái 1  2,150,000 5,000 5,000

2.23 Bàn làm việc Hòa Phát Cái 1  3,000,000 5,000 5,000

2.24 Ghế xoay có tay  trung Cái 1  500,000 5,000 5,000

2.25 Máy in HP laser Cái 1  5,179,500 15,000 15,000

2.26
Máy điều hòa không khí 

Panasonic
Cái 1  9,100,000 250,000 250,000

Tổng cộng 222,149,500 2,396,000

Tổng giá sàn thanh lý: Hai triệu ba trăm chín mươi sáu ngàn đồng.
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